
Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 21 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 16783855

Mã TTV: 5058

Số CT: 33782

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : TT HD SO 9720-CTY NAM PHUONG

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 22/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 5df9b605    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 5df9b605 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 25 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01163567

Mã TTV: 5087

Số CT: 13980

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 286.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 286.000

28.600

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 314.600

Số tiền bằng chữ  (In words): Ba trăm mười bốn nghìn sáu trăm đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : IBVCB.202605255087098559.

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 26/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 9a1ad08    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 9a1ad08 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 25 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01163581

Mã TTV: 5087

Số CT: 12833

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 155.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 155.000

15.500

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 170.500

Số tiền bằng chữ  (In words): Một trăm bảy mươi nghìn năm trăm đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : IBVCB.202605255087098261.

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 26/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 9a1e352    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 9a1e352 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 25 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 17247211

Mã TTV: 5058

Số CT: 62565

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 172.698

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 172.698

17.270

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 189.968

Số tiền bằng chữ  (In words): Một trăm tám mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi tám đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : TT HD SO 167-168 NGAY 24.4.2026

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 26/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: ae2971b5    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: ae2971b5 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 25 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 17249717

Mã TTV: 5057

Số CT: 73196

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 7.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 7.000

700

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 7.700

Số tiền bằng chữ  (In words): Bảy nghìn bảy trăm đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : IBVCB.2505260215769002.+BHXH+103+00+TU1428U+07925+Dong BHXH+

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 26/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: a2d8b5b7    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: a2d8b5b7 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KỲ ĐỒNG

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 0 7 2            

Địa chỉ  (Address) : 13-13 Bis Ky ̀ Đô ̀ng, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 25 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 00394766

Mã TTV: 9404

Số CT: 12468207

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : THU PHI QLTK TO CHUC-VND

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH KỲ ĐỒNG
Ngày ký : 26/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: e22b7c05    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: e22b7c05 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 25 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01164520

Mã TTV: 9402

Số CT: 1063585624

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1063585624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : USD     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 26279

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 1

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 1

0,1

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 1,1

Số tiền bằng chữ  (In words): Một US DOLLAR và mười cent chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : THU PHI QLTK TO CHUC- USD

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 26/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: feda623d    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code:  feda623d Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 25 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01164996

Mã TTV: 4

Số CT: 171

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 1.074.472

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 1.074.472

107.447

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 1.181.919

Số tiền bằng chữ  (In words): Một triệu một trăm tám mươi mốt nghìn chín trăm mười chín đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : CHUYEN KHOAN25/05/2026+USD8,035.00+Fee:USD0.00+PAID 100PCT OF CONTRACT NO HT-20260507 AT 07/05/2026 I

NVOICE NO. HT-20260507 AT 07/05/2026.+F/O:ZHEJIANG HENGTAI INTELLIGENT DEVICE CO., LTD ++NO.373 OUFAN ROAD DONGTOU DIST 

WENZHOU CITY,ZHEJIANG, CHINA

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 26/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: b2b88eaa    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: b2b88eaa Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 25 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01165196

Mã TTV: 9407

Số CT: 1027349624

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : THU PHI QLTK TO CHUC-VND

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 26/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: b2aa42a7    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: b2aa42a7 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : KCT Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 26 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01177144

Mã TTV: 1001

Số CT: 242150

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0001065164920 Tại ngân hàng (Bank name) :

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Thu lãi tiền vay 5.242.830

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 5.242.830

\

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 5.242.830

Số tiền bằng chữ  (In words): Năm triệu hai trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm ba mươi đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : Thu lai tài khoan vay 1065164920

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 27/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: bca11192    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: bca11192 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : KCT Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản sao chép hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

Ngày (date) 26 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01177593

Mã TTV: 1001

Số CT: 242152

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0001066417532 Tại ngân hàng (Bank name) :

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Thu lãi tiền vay 6.976.075

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 6.976.075

\

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 6.976.075

Số tiền bằng chữ  (In words): Sáu triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn không trăm bảy mươi lăm đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : Thu lai tài khoan vay 1066417532

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 27/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: bc7246c8    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: bc7246c8 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : KCT Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản sao chép hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

Ngày (date) 26 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01177594

Mã TTV: 1001

Số CT: 242154

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0001066773304 Tại ngân hàng (Bank name) :

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Thu lãi tiền vay 10.796.214

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 10.796.214

\

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 10.796.214

Số tiền bằng chữ  (In words): Mười triệu bảy trăm chín mươi sáu nghìn hai trăm mười bốn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : Thu lai tài khoan vay 1066773304

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 27/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: bc73bad0    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: bc73bad0 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : KCT Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản sao chép hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

Ngày (date) 26 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01179954

Mã TTV: 1001

Số CT: 242155

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0001064600143 Tại ngân hàng (Bank name) :

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Thu lãi tiền vay 5.303.133

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 5.303.133

\

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 5.303.133

Số tiền bằng chữ  (In words): Năm triệu ba trăm linh ba nghìn một trăm ba mươi ba đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : Thu lai tài khoan vay 1064600143

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 27/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: b0dc4fa6    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: b0dc4fa6 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : KCT Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản sao chép hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

Ngày (date) 26 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01180225

Mã TTV: 1001

Số CT: 242151

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0001064547841 Tại ngân hàng (Bank name) :

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Thu lãi tiền vay 3.904.066

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 3.904.066

\

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 3.904.066

Số tiền bằng chữ  (In words): Ba triệu chín trăm linh bốn nghìn không trăm sáu mươi sáu đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : Thu lai tài khoan vay 1064547841

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 27/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: b0c8b215    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: b0c8b215 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : KCT Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản sao chép hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

Ngày (date) 26 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01180226

Mã TTV: 1001

Số CT: 242153

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0001066382887 Tại ngân hàng (Bank name) :

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Thu lãi tiền vay 2.176.187

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 2.176.187

\

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 2.176.187

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai triệu một trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm tám mươi bảy đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : Thu lai tài khoan vay 1066382887

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 27/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: b0c8b69b    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: b0c8b69b Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : KCT Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản sao chép hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

Ngày (date) 26 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01178441

Mã TTV: 1001

Số CT: 242149

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0001065386685 Tại ngân hàng (Bank name) :

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Thu lãi tiền vay 4.493.090

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 4.493.090

\

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 4.493.090

Số tiền bằng chữ  (In words): Bốn triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn không trăm chín mươi đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : Thu lai tài khoan vay 1065386685

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 27/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: bd604970    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: bd604970 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản sao chép hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

Ngày (date) 28 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 17507386

Mã TTV: 5058

Số CT: 72420

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 285.180

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 285.180

28.518

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 313.698

Số tiền bằng chữ  (In words): Ba trăm mười ba nghìn sáu trăm chín mươi tám đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : TAT TOAN 70%- phieu yeu cau dat hang so 23-CTY APK VIET

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 29/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 483aafcb    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 483aafcb Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản sao chép hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

Ngày (date) 29 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01192487

Mã TTV: 4

Số CT: 242

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 2.107.271

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 2.107.271

210.727

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 2.317.998

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai triệu ba trăm mười bảy nghìn chín trăm chín mươi tám đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : CHUYEN KHOAN29/05/2026+USD27,846.00+Fee:USD0.00+PAY 70PCT TT AS ADVANCE PAYMENT OF CONTRACT NO. 3665

35 DATE 24/02/2026 INVOICE NO. 4169793 DATE 01/04/2026+F/O:SURE GOOD FOODS LTD ++SUITE 100,2333 NORTH SHERIDAN WAY MISS

ISSAUGA, ONTARIO, L5K 1A7, CANADA

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 30/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 73dabe58    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 73dabe58 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản sao chép hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

Ngày (date) 30 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 17714039

Mã TTV: 5058

Số CT: 46624

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 253.274

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 253.274

25.327

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 278.601

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai trăm bảy mươi tám nghìn sáu trăm linh một đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : THANH TOAN TIEN HANG-CTY KIM KE

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 31/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 80a43bd5    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 80a43bd5 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

(Bản sao chép hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

Ngày (date) 30 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 6/6/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 17743036

Mã TTV: 5056

Số CT: 51466

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 7.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 7.000

700

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 7.700

Số tiền bằng chữ  (In words): Bảy nghìn bảy trăm đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : IBVCB.3005260786697002.DAT COC 30% -11953 NGAY 26.05.2026-CTY APK TRADING

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 31/05/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: a19f75db    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: a19f75db Hotline: 1900545413)


